Các quy định mới của SOLAS nhằm nâng cao an toàn cho thuyền viên và hoa tiêu hàng hải
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Ngày 28/8/2022 trên sông Dương Tử, Trung Quốc: Một hoa tiêu đang leo lên thang hoa tiêu còn tàu hoa tiêu áp mạn một tàu hàng. Hoa tiêu mặc trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) khi lên tàu do các biện pháp phòng chống COVID-19 tại Trung Quốc
Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã thông qua các sửa đổi quan trọng đối với Quy định 23 Chương V của Công ước SOLAS về phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu (Pilot Transfer Arrangements - PTA), nhằm giải quyết những lo ngại kéo dài về an toàn cũng như các khiếm khuyết thường xuyên được phát hiện trong các đợt kiểm tra và điều tra tai nạn.
Các sửa đổi này được thông qua tại kỳ họp MSC 110 vào tháng 6 năm 2025, thông qua Nghị quyết MSC.572(110), đánh dấu một trong những lần sửa đổi toàn diện nhất đối với các yêu cầu về lên xuống tàu của hoa tiêu trong nhiều năm qua. Khuôn khổ mới không chỉ tăng cường các yêu cầu kỹ thuật và vận hành mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của chủ tàu, đơn vị khai thác tàu, quốc gia tàu mang cờ và thuyền viên trong việc bảo đảm các phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện đại.
Theo Thông tư MSC.1/Circ.1428/Rev.1 của IMO, các quy định sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2028, đồng thời các quốc gia thành viên được khuyến khích áp dụng tự nguyện sớm hơn.
Cách tiếp cận mới đối với phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu
Quy định V/23 của SOLAS sửa đổi đưa ra cách tiếp cận toàn diện và có cấu trúc hơn đối với phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc liên kết trực tiếp giữa SOLAS và các Tiêu chuẩn hạt động (Performance Standards) mới được thông qua theo Nghị quyết MSC.576(110).
Các quy định hiện nay thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc thiết kế; chế tạo; lắp đặt; bảo dưỡng và kiểm tra phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu.  Theo quy định sửa đổi, mọi phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu được lắp đặt từ ngày 01/01/2028 trở đi phải tuân thủ các tiêu chuẩn mới này. Các hệ thống được lắp đặt trước thời điểm đó cũng phải được nâng cấp trong các khoảng thời gian thực hiện được quy định.
Các yêu cầu kỹ thuật và vận hành
Một trọng tâm lớn của lần sửa đổi này là nâng cao tính toàn vẹn của thiết bị và độ tin cậy trong vận hành. Quy định mới nhấn mạnh rằng các phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu phải giúp việc lên và rời tàu an toàn: "Trong mọi điều kiện mớn nước và độ chúi của tàu khi hành trình trên biển." Điều này củng cố trách nhiệm của người khai thác tàu trong việc bảo đảm tiếp cận an toàn bất kể trạng thái xếp hàng hay điều kiện khai thác.
Cấm sử dụng thiết bị nâng hoa tiêu bằng cơ khí
Một thay đổi quan trọng khác là việc chính thức cấm sử dụng thiết bị nâng hoa tiêu bằng cơ khí (mechanical pilot hoists). Quy định sửa đổi nêu rõ: Thiết bị nâng hoa tiêu bằng cơ khí không được phép sử dụng. Điều này phản ánh những quan ngại kéo dài trong ngành về các rủi ro vận hành và độ tin cậy của các hệ thống nâng cũ.
Yêu cầu chiếu sáng rõ ràng hơn
Các quy định mới cũng đưa ra yêu cầu cụ thể hơn về chiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng phải đủ khả năng chiếu sáng khu vực bên ngoài mạn tàu, nơi bố trí phương tiện chuyển hoa tiêu và khu vực lên tàu ở trên boong. Khi sử dụng đèn di động, đèn đó phải có giá đỡ thích hợp để cố định chắc chắn.
Phương pháp chằng giữ chuẩn
Các sửa đổi cũng tăng cường yêu cầu về các bố trí kết cấu chằng giữ được phê duyệt, phương pháp chằng giữ được tiêu chuẩn hóa. Đặc biệt chú trọng đến các điểm cố định trung gian của thang hoa tiêu, vốn là khu vực thường xuyên phát hiện các khiếm khuyết và các biện pháp ứng biến không an toàn.
Phê duyệt, kiểm tra và chứng nhận
Một trong những bước tiến đáng kể nhất là yêu cầu phải có sự phê duyệt của chính quyền hàng hải và các quy trình kiểm tra chính thức. Theo quy định sửa đổi:
· Các phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu được lắp đặt sau ngày 01/01/2028 phải được Chính quyền Hàng hải phê duyệt theo Phần F của Tiêu chuẩn tính năng mới.  
· Điều này tạo ra một quy trình phê duyệt chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm tính nhất quán về chất lượng thiết bị và tuân thủ quy định. 
Mở rộng phạm vi kiểm tra
Đối với các tàu phải tuân thủ SOLAS thì phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu sẽ được kiểm tra trong các đợt khảo sát theo: SOLAS I/6; SOLAS I/7 và SOLAS I/8.  Điều này nâng tầm PTA trở thành một hạng mục tuân thủ quan trọng trong các cuộc kiểm tra của đăng kiểm và quốc gia tàu mang cờ.
Cập nhật hồ sơ của thiết bị
Các sửa đổi cũng cập nhật hồ sơ thiết bị SOLAS cho tàu khách và tàu hàng bằng cách bổ sung các mục riêng cho thang hoa tiêu, Thang hoa tiêu dự phòng. Dây bám (manropes) và thiết bị cố định trung gian. Những bổ sung này giúp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và bảo đảm các thiết bị lên xuống quan trọng được đưa vào danh mục thiết bị pháp định của tàu.
Sự tham gia và huấn luyện thuyền viên
Quy định sửa đổi yêu cầu việc kiểm tra, cất giữ, bảo dưỡng, thay thế và huấn luyện làm quen, phải tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động mới bất kể thời điểm trang bị thiết bị. Điều này có nghĩa là ngay cả các hệ thống cũ cũng phải được vận hành và bảo dưỡng theo tiêu chuẩn được cập nhật. Việc huấn luyện làm quen cho thuyền viên sẽ trở thành một phần ngày càng quan trọng của Hệ thống Quản lý An toàn (SMS).
Thuyền viên phải hiểu rõ phương pháp đặt thang đúng quy cách, quy trình kiểm tra, báo cáo khiếm khuyết và các cách vận hành an toàn. Các cuộc kiểm tra của PSC trong tương lai nhiều khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào năng lực thực tế của thuyền viên và hiểu biết về thang hoa tiêu.
Quyền từ chối sử dụng phương tiện không an toàn
Một điểm rất đáng chú ý là quy định mới chính thức công nhận quyền của hoa tiêu và những người sử dụng khác được từ chối sử dụng các phương tiện không an toàn. Nếu hoa tiêu nghi ngờ rằng phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu không phù hợp quy định, thì họ phải thông báo cho thuyền trưởng, từ chối sử dụng cho đến khi có biện pháp khắc phục. Quy định này tăng cường vị thế của hoa tiêu và nhấn mạnh trách nhiệm chung trong bảo đảm an toàn.
Các hành động cần thực hiện
Các chủ tàu cần:
· Rà soát toàn bộ các phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu hiện có; 
· Đánh giá các khoảng trống về tuân thủ; 
· Lập kế hoạch nâng cấp khi cần thiết. 
Việc nâng cấp có thể bao gồm thay thế thang hoa tiêu, cac kết cấu chằng giữ thang, phụ kiện trên boong, hệ thống chiếu sáng và khu vực cất giữ thang. 
Các công ty vận tải biển cũng cần cập nhật quy trình trên tàu, sửa đổi tài liệu SMS, tăng cường chế độ kiểm tra và nâng cao chương trình huấn luyện thuyền viên. Thuyền trưởng và sĩ quan boong sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hoạt động lên xuống tàu của hoa tiêu được thực hiện an toàn và nhất quán. Đăng kiểm, quốc gia tàu mang cờ, tổ chức hoa tiêu và cơ quan PSC cũng được dự báo sẽ tăng cường giám sát trong lĩnh vực này. Áp phích và hình minh họa hướng dẫn mới của IMO sẽ trở thành tài liệu tham khảo quan trọng trong quá trình kiểm tra và huấn luyện trên tàu.
Khuyến khích áp dụng sớm
Nhận thấy lợi ích an toàn của các sửa đổi này, IMO đã khuyến khích việc áp dụng sớm trên cơ sở tự nguyện thông qua MSC.1/Circ.1690. Mặc dù thời điểm bắt buộc vẫn là ngày 01/01/2028 nhưng các quốc gia thành viên được khuyến khích triển khai sớm nếu có thể được. IMO cũng làm rõ rằng các quốc gia cảng không nên áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với tàu mang cờ của các quốc gia chưa áp dụng sớm các quy định này. Điều này nhằm duy trì tính thống nhất và tránh phát sinh tranh chấp trong giai đoạn chuyển tiếp.
Tuy nhiên, đối với chủ tàu và người khai thác tàu, việc triển khai sớm có thể mang lại nhiều lợi ích như giảm số lượng khiếm khuyết trong các cuộc kiểm tra, cải thiện mối quan hệ với các tổ chức hoa tiêu và nâng cao thành tích an toàn của tàu. 
Lộ trình thực hiện
· Tháng 12/2024: Ủy ban An toàn Hàng hải của IMO phê duyệt các sửa đổi. 
· Tháng 6/2025: Chính thức thông qua tại MSC 110. 
· 01/01/2028: Quy định mới có hiệu lực trên toàn cầu. 
· 2029–2030: Các tàu hiện có phải tuân thủ quy định mới trong các đợt kiểm tra định kỳ. 
Hướng tới tương lai
Bảo đảm lên xuống tàu của hoa tiêu an toàn vẫn là một ưu tiên hàng đầu của ngành hàng hải. Kết quả mới nhất từ Chiến dịch An toàn của Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Quốc tế (IMPA) cho thấy tình trạng không tuân thủ vẫn tiếp tục tồn tại. 
Song song đó, từ ngày 10/7 đến 9/8/2023, Paris MoU đã tiến hành một Chiến dịch Kiểm tra Tập trung (FIC) đối với các phương tiện chuyển hoa tiêu. 
Theo Paris MoU, đã có 1.262 cuộc kiểm tra PSC đã được thực hiện, 100 tàu bị phát hiện có ít nhất một khiếm khuyết liên quan đến PTA. Trong khi đó, International Maritime Pilots' Association cho biết tỷ lệ không tuân thủ vẫn ở mức cao, khoảng 14%, dựa trên hơn 5.000 báo cáo thu thập được vào tháng 5 năm 2025.
Ông Simon Pelletier, Chủ tịch IMPA, nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn mới được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tình hình, đồng thời kêu gọi các quốc gia đăng ký tàu áp dụng sớm và các hoa tiêu tiếp tục hướng dẫn, huấn luyện nhân sự trên tàu.
Ông Matthew Williams, Tổng Thư ký IMPA, cũng cho biết: Các tiêu chuẩn mới không chỉ mang lại lợi ích cho hoa tiêu hàng hải mà còn cho cả thuyền viên, thanh tra viên, giám định viên và tất cả những người sử dụng phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu. Đáng chú ý, vào tháng 4 năm 2025, IMPA đã phối hợp với CHIRP Maritime phát hành một video hướng dẫn nhanh giúp nhận biết các phương tiện chuyển hoa tiêu không phù hợp với quy định. 
Theo hướng dẫn này, công tác huấn luyện cần giúp hoa tiêu có khả năng:
· Đánh giá điều kiện môi trường và hiểu tác động của thời tiết xấu đến hoạt động lên xuống tàu. 
· Nhận biết các phương tiện chuyển hoa tiêu không phù hợp và từ chối sử dụng khi cần thiết. 
· Lên và rời tàu hoa tiêu an toàn bằng các kỹ thuật đã được chứng minh hiệu quả. 
· Hiểu rõ các yêu cầu về thể lực cần thiết để thực hiện việc lên xuống tàu an toàn. 
Kết luận
Các quy định sửa đổi của IMO về phương tiện lên xuống tàu của hoa tiêu là một bước tiến quan trọng đối với an toàn hàng hải. Bằng việc kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ hơn với những trách nhiệm vận hành rõ ràng hơn, các sửa đổi này hướng tới giải quyết các khiếm khuyết tồn tại lâu nay, vốn là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn liên quan đến hoạt động lên xuống tàu của hoa tiêu trong ngành hàng hải.
---------------------------------------------------------
image1.jpeg




